Đặc Tả Cấu Trúc Phiếu Bàn Giao Người Bệnh Chuyển Khoa
(Dành cho Bác sĩ)

Bảng mô tả định dạng
	STT NHÓM
	NHÓM THÔNG TIN
	STT TIÊU CHÍ
	TIÊU CHÍ THÔNG TIN
	MÔ TẢ
	KIỂU DỮ LIỆU
	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU
	NGUỒN THAM CHIẾU

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.1
	MaQuanLy
	Mã quản lý
	Số nguyên
	25
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.2
	ID
	Mã định danh phiếu/giấy
	Số nguyên
	25
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.3
	MaBenhNhan
	Mã bệnh nhân
	Chuỗi
	25
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.4
	HoVaTenBenhNhan
	Họ và tên bệnh nhân
	Chuỗi
	250
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.5
	NgaySinh
	Ngày sinh
	Ngày
	YYYY/MM/DD
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.6
	Tuoi
	Tuổi người bệnh
	Số nguyên
	4
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.7
	GioiTinh
	Giới tính (1-Nam, 2-Nữ, 3-Khác)
	Số nguyên
	1
	Theo BHYT: 1: Nam; 2: Nữ; 3: Chưa xác định

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.8
	DiaChi
	Địa chỉ
	Chuỗi
	500
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.9
	Khoa
	Khoa
	Chuỗi
	200
	Quyết định 5937/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y Tế: phụ lục 5

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.10
	Phong
	Phòng
	Chuỗi
	50
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.11
	Giuong
	Giường
	Chuỗi
	50
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.12
	NgayVaoVien
	Ngày vào viện
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.13
	IDMauPhieu
	ID mẫu phiếu
	Số nguyên
	5
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.14
	SoYTe
	Tên Sở Y tế
	Chuỗi
	250
	

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.15
	BenhVien
	Tên bệnh viện
	Chuỗi
	250
	Theo BHYT

	I
	ThongTinNguoiBenh
	1.16
	MaCSKCB
	Mã cơ sở khám chữa bệnh
	Chuỗi
	25
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.1
	LyDoChuyen
	Lý do chuyển
	Chuỗi
	2000
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.2
	LyDoNhapVien
	Lý do nhập viện
	Chuỗi
	2000
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.3
	DienBienBenh
	Diễn biến bệnh
	Chuỗi
	3000
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.4
	ChanDoan
	Chẩn đoán
	Chuỗi
	1000
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.5
	DaCanThiep
	Đã can thiệp
	Chuỗi
	1500
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.6
	TinhTrangHienTai
	Tình trạng hiện tại
	Chuỗi
	2000
	

	II
	NoiDungBanGiao
	2.7
	KeHoachDieuTriTiepTheo
	Kế hoạch điều trị tiếp theo
	Chuỗi
	2000
	

	III
	ThongTinBanGiao
	3.1
	ThoiGianBanGiao
	Thời gian bàn giao
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	ThongTinBanGiao
	3.2
	KhoaBanGiao
	Khoa bàn giao
	Chuỗi
	250
	Quyết định 5937/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y Tế: phụ lục 5

	III
	ThongTinBanGiao
	3.3
	KhoaNhan
	Khoa nhận
	Chuỗi
	250
	Quyết định 5937/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y Tế: phụ lục 5

	III
	ThongTinBanGiao
	3.4
	BacSiBanGiao
	Bác sĩ bàn giao
	Chuỗi
	250
	

	III
	ThongTinBanGiao
	3.5
	MaBacSiBanGiao
	Mã bác sĩ bàn giao
	Chuỗi
	25
	

	III
	ThongTinBanGiao
	3.6
	BacSiNhan
	Bác sĩ nhận
	Chuỗi
	250
	

	III
	ThongTinBanGiao
	3.7
	MaBacSiNhan
	Mã bác sĩ nhận
	Chuỗi
	25
	



Chuỗi json:
  {
    "MaQuanLy": 155005,
    "ID": 0,
    "MaBenhNhan": "00000001",
    "HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
    "NgaySinh": "2026-04-01",
    "Tuoi": 35,
    "GioiTinh": 1,
    "DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",
    "Khoa": "Khoa Nội tổng hợp",
    "Phong": "P.201",
    "Giuong": "G.02",
    "NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
    "SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",
    "BenhVien": "Bệnh viện Từ Dũ",
    "MaCSKCB": "79001",
    "IDMauPhieu": 765,
    "LyDoChuyen": "Chuyển khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.",
    "LyDoNhapVien": "Đau bụng, sốt.",
    "DienBienBenh": "Sau nhập viện: bệnh nhân ổn dần, còn đau nhẹ.",
    "ChanDoan": "Viêm dạ dày cấp",
    "DaCanThiep": "Truyền dịch, dùng kháng sinh theo y lệnh.",
    "TinhTrangHienTai": "Tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn.",
    "KeHoachDieuTriTiepTheo": "Theo dõi, điều chỉnh thuốc theo đáp ứng.",
    "ThoiGianBanGiao": "2026-04-01T14:30:00",
    "KhoaBanGiao": "Khoa Cấp cứu",
    "KhoaNhan": "Khoa Nội tổng hợp",
    "BacSiBanGiao": "BS Nguyễn Văn B",
    "MaBacSiBanGiao": "CCHN-011/HCM",
    "BacSiNhan": "BS Trần Thị C",
    "MaBacSiNhan": "CCHN-013/HCM"
  }

